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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Từ ngày 01/3/2026 đến ngày 31/3/2026)

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 821/SYT-NV 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 
Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn thành phố (Từ ngày 01/3/2026 đến ngày 31/3/2026) do các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề tự nhập liệu qua hệ thống quản lý 
hành nghề trực tuyến của Sở Y tế (Phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở báo giảm người hành nghề tuân thủ:

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hành 
nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề khác thay thế kể từ 
thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.

- Trường hợp việc tạm dừng nêu trên thuộc một trong số các điều kiện 
hoạt động bắt buộc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP (Điều 40 đến Điều 58) thì cơ sở phải có văn bản tạm ngừng 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành 
nghề biết, thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- BHXH thành phố (để phối hợp);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- UBND các xã, phường;
- Các CSKBCB trên địa bàn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
   (BS.Lam)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Dũng
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Phụ lục.
DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 01/3/2026 ĐẾN NGÀY 31/3/2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU

1
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC

VÕ HÀ TRÚC 
LINH 4611/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/5/2024 1/3/2026

2
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC

NGUYỄN 
MINH TƯỜNG 3752/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/12/2024 1/3/2026

2
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG TIẾN 
DŨNG 1

HUỲNH VĂN 
ĐƯỜNG

005828/BĐ-
CCHN

Phụ trách chuyên môn 
phòng khám y học cổ 

truyền. Bác sĩ khám chữa 
bệnh bằng y học cổ truyền. 
Thực hiện kỹ thuật Tiêm 

khớp - tiêm mô quanh gân.

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/7/2021 1/3/2026

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

3 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM ANH

HUỲNH THỊ 
ÁI HIẾU

0003512/GL-
CCHN ngày 
14/01/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa sản

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

4/7/2022 8/1/2026

3

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
TAM PHƯỚC

PHẠM HỮU 
TRÍ

001406/ĐNAI-
CCHN 

33/2025/QĐ-
TPLT ngày 
20/11/2025

Khám bệnh, Chữa bệnh nội 
khoa, không làm thủ thuật 
chuyên khoa; Thực hiện kỹ 
thuật đọc điện tâm đồ, các 
kỹ thuật siêu âm tim- mạch 

máu.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/11/2025 1/3/2026

4

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA PHÚC TRẠCH 

THUỘC CÔNG TY TNHH 
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA PHÚC TRẠCH

PHAN NỮ 
KIỀU TRANG

008040/QNA-
CCHN ngày 
06/04/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/5/2022 2/3/2026

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

HUỲNH THÁI 
NAM

002095/BD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/11/2025 2/3/2026

5 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM ANH LÊ HUY NAM 000065/BP-

GPHN Y Học Cổ Truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/10/2024 1/3/2026



3

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

5 PKĐK VIỆT HƯƠNG - 
CHI NHÁNH TÂN PHÚ

TRẦN THỊ 
HOÀNG 
NGHIÊM

002507/ĐNAI-
CCHN ngày 
11/11/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai mũi họng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/4/2023 24/2/2026

6 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 
ĐỒNG NAI VŨ ANH 003994/VL-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/10/2025 26/2/2026

6 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 
ĐỒNG NAI

TRẦN THỊ 
HUYỀN TRÂN

006204/ĐN- 
CCHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/7/2017 17/2/2026

7 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC THỐNG NHẤT

NGUYỄN 
HOÀNG ĐỨC 

TIẾN

013348/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu-
Phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/8/2020 1/2/2026

7 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM ANH

NGUYỄN VĂN 
HUYNH

0006355/GL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

25/8/2025 10/12/2025

8 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM ANH

PHẠM THỊ 
THÚY VI

000141/LĐ-
GPHN Y Học Cổ Truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/10/2024 8/12/2025



4

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

8
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC

NGUYỄN THỊ 
LIÊN

000906/ĐL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

28/4/2022 2/3/2026

9
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRẢNG 
DÀI

TRƯƠNG LIỄU 
HUỆ

004356/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

1/9/2025 28/2/2026

9
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA THIỆN NHÂN - 
CHI NHÁNH 2

TRẦN QUỐC 
BẢO

006071/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/12/2023 16/2/2026

10
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA BIÊN 
HÒA

ĐỖ NGUYỄN 
ANH THÙY

000734/KH-
GPHN Chuyên khoa Răng hàm mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/7/2025 4/3/2026



5

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

10
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRẢNG 
BOM

VŨ VĂN 
CHINH

003791/ĐNAI- 
CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 
bệnh chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo 
quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2023 1/3/2026

11

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 
BÌNH THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG 
KHÁM QUỐC TẾ LONG 

BÌNH

HÀ VĂN 
ĐÔNG

001808/ĐNO-
CCHN 

1335/QĐ-SYT 
ngày 

14/11/2023

Khám bệnh chữa bệnh đa 
khoa. Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại tiêu 
hóa, ngoại chấn thương 

chỉnh hình.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

3/6/2024 4/3/2026

11
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

TRỊNH THỊ 
BIÊN

000003/HD-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Phục Hồi Chức 

Năng

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/3/2025 12/3/2026

12
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC MIỀN 
ĐÔNG SÀI GÒN

Trịnh Nam Sơn 005143/BRVT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/10/2025 6/3/2026



6

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

12
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC MIỀN 
ĐÔNG SÀI GÒN

Bùi Văn Đìa 001411/ĐNAI-
GPHN Đa khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

17/10/2025 6/3/2026

13

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

NGUYỄN THỊ 
LIÊN 4762/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 
thông tư liên tịch số 

10/2024/TTLT-BYTBNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2024 28/2/2026

13

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT TRỰC THUỘC 
CÔNG TY TNHH MTV 

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ NAM 

VIỆT

TRẦN THỊ 
CHÁNH 5362/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2024 28/2/2026



7

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

14

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
TAM PHƯỚC - CN LONG 

KHÁNH

LÊ VĂN 
PHƯƠNG 
TRUNG

006849/QNA-
CCHN Kỹ thuật hình ảnh y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 6/3/2026

14

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
TAM PHƯỚC - CN LONG 

KHÁNH

HUỲNH CÔNG 
HẢI

006429/TG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 15/2/2026

15
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HOÀNG GIA 

TAM PHƯỚC

NGUYỄN VĂN 
NGỌC

004171/ĐNAI-
CCHN

Y sỹ đa khoa; Thực hiện các 
kỹ thuật về xoa bóp bấm 

huyệt- Vật lý trị liệu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/7/2024 6/3/2026

15
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG

015162/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/11/2025 9/3/2026

16
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGUYỄN VĂN 
NHẠN EM

000583/TV-
GPHN Răng Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/2/2026 6/2/2026

16
PHÒNG KHÁM Y HỌC 
CỔ TRUYỀN TÂM AN 

CLINIC

TRẦN HOÀNG 
HẢI

001875/BTR-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

28/10/2025 7/3/2026



8

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

17 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 
KHOA NHI BÉ BÉ YÊU

LA NGUYỄN 
THÀNH TÀI

0003611/VL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nhi 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/1/2025 5/3/2025

17 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN THỊ 
NGỌC YẾN

0028674/HCM-
CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/2/2025 7/3/2026

18 BỆNH VIỆN DA LIỄU 
ĐỒNG NAI

LÊ THỊ THÁI 
HÀ

004417/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Da liễu

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/4/2010 1/3/2026

18
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

PHAN ĐÌNH 
ÂN

009594/QNA-
CCHN 

05/2025/QĐPC-
ANTP ngày 
07/06/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa Thực hiện kỹ thuật Nội 

soi tiêu hóa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/6/2025 10/3/2026

19
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRẢNG 
BOM

TRẦN MINH 
ĐỨC

005669/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

17/11/2025 10/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

bệnh

19 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

TRẦN THỊ 
THANH PHÚC

007597/HCM-
GPHN Xét nghiêm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/1/2026 10/3/2026

20
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRẢNG 
DÀI

NGUYỄN THỊ 
LUYÊN

011320/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/2025 11/3/2026

20
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

LƯƠNG 
THANH VÂN

0004243/ĐT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/6/2025 13/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

21 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MINH TÂM

NGUYỄN THỊ 
BÍCH NGÂN

000216/BRVT-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

12/1/2024 28/2/2026

21 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MEDIC SÀI GÒN

NGUYỄN 
TUẤN ANH

000062/TH-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

8/1/2026 13/3/2026

22

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
TRẢNG BOM

NGUYỄN 
ĐÌNH THẮNG

010233/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa YHCT

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/5/2022 1/3/2026

22
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NGÃ 
TƯ VŨNG TÀU

LÊ THÁI SƠN 001935/BYT-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai mũi họng

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/9/2025 19/3/2026

23
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 
KHOA RĂNG HÀM MẶT 

ADORA SÀI GÒN.

PHẠM HỒNG 
QUÂN

014220/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

19/6/2023 6/1/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

23

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE THUỘC 
CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y 
ĐỨC HEALTHCARE

HOÀNG THỊ 
THANH HẢI

0009051/ĐNAI-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/9/2024 15/3/2026

24 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN 
MINH KHÁNH

007508/KH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/8/2023 16/3/2026

24 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NGUYỄN VĂN 
QUI

000923/ĐT-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/8/2025 14/3/2026

25
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

TRẦN TÚ ANH

- 0004033/KG-
CCHN - 

67/QĐ-SYT 
ngày 

12/07/2018

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa - Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Sản Phụ 
khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

23/10/2021 1/4/2026

25
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA TAM 
PHƯỚC

LÊ THỊ RỐT 012111/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

10/10/2025 1/4/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

bệnh

26

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

VƯƠNG THỊ 
CẨM YẾN

012924/ĐNAI-
CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -
phục hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/9/2025 1/4/2026

26

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH- CHI NHÁNH 
LONG THÀNH THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÒNG KHÁM QUỐC 

TẾ LONG BÌNH

NGUYỄN THỊ 
HẠNH

014858/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dương, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/12/2024 1/3/2026

27
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN MINH 
LẬP

NGUYỄN THỊ 
THÚY HẰNG

003270/BP -
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Thực hiện kỹ thuật 

đọc điện tim

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

28/4/2025 17/3/2026

27
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG 
KHỞI

ĐINH THỊ SEN 002663/ĐNAI-
CCHN Điều Dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2023 20/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

28
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN PHÚC SÀI 
GÒN

PHẠM TRẦN 
LAN PHƯƠNG

004912/VL – 
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa ngoại - chẩn 

đoán hình Ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/10/2025 17/3/2026

28

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN PHƯỚC 
THÁI THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA SÀI GÒN 

PHƯỚC THÁI

PHẠM THÁI 
BẢO

006899/HCM - 
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

5/9/2025 19/3/2026

29 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM BÌNH AN

PHẠM ĐỖ 
PHƯƠNG 

THẢO

000995/ĐL-
GPHN Xét nghiệm Y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/9/2025 13/3/2026

29 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM BÌNH AN

TRẦN KIM 
HẠNH

055902/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

6/3/2026 17/3/2026

30 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM BÌNH AN

NGUYỄN 
PHƯƠNG 

QUỲNH XUÂN

003054/HCM-
GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

27/11/2025 19/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

30

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
TAM PHƯỚC - CN LONG 

KHÁNH

NGUYỄN THỊ 
TRANG

001436/ĐNAI - 
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, nữ 

hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 1/3/2026

31

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 
TAM PHƯỚC - CN LONG 

KHÁNH

CAO THỊ 
NGỌC ÁNH

0009310/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại quyết định số 
41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/04/2005 của Bộ trưởng 
bộ nội vụ về việc ban hành 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 1/3/2026

31

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y BIÊN 
HÒA - CHI NHÁNH 

TRẢNG DÀI

BÙI THỊ 
HUYỀN 
TRANG

001759/BYT-
GPHN ngày 
19/03/2025

Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/7/2025 20/3/2026

32

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TÂM AN 

POUCHEN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY TNHH Y 
KHOA TÂM ANH

PHẠM THỊ 
KINH DOANH

054973/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2022 31/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

32

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

LÊ THỊ MAI 
HOA

0027773/BYT-
CCHN.

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội tổng hợp.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

8/9/2025 2/1/2026

33

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE THUỘC 
CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y 
ĐỨC HEALTHCARE

ĐẶNG THỊ 
HOA

000836/BK-
CCHN; 

1237/QĐ-SYT 
ngày 

21/11/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Sản phụ 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2026 17/3/2026

33 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

ĐỖ THỊ 
PHƯƠNG 

NAM

013635/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/10/2023 21/3/2026

34 PKĐK VIỆT HƯƠNG - 
CHI NHÁNH TÂN PHÚ

NGUYỄN 
MINH QUANG

000273/HAUG-
GPHN ngày 
16/09/2024

Y sỹ Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/9/2025 22/3/2026

34 PKĐK SÀI GÒN TAM 
PHƯỚC

TRẦN VĂN 
HÙNG

006213/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa/ Thực hiện kỹ thuật 

chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

30/11/2025 24/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

35

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MINH HƯNG 

THUỘC CÔNG TY TNHH 
BỆNH VIỆN NAM SÀI 

GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MINH HƯNG

VÕ THỊ PHÚC 
HƯƠNG

000139/BP-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/5/2023 1/2/2026

35 PKĐK HOÀNG ANH 
ĐỨC LONG THÀNH

NGUYỄN HỮU 
DƯ

006133/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

15/7/2023 22/3/2026

36
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

DƯƠNG BẢO 
TOÀN

008500/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

29/9/2025 31/3/2026

36

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA PHÚC TRẠCH 

THUỘC CÔNG TY TNHH 
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA PHÚC TRẠCH

NGUYỄN THỊ 
HỒNG ĐÀO

012852/HCM-
CCHN ngày 
27/12/2016

Chuyên khoa xét nghiệm
Người phụ 

trách bộ phận 
chuyên môn

30/1/2018 1/4/2026

37
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGUYỄN 
MINH SANG

058925/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

Nội soi tiêu hóa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/11/2024 31/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

37 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA KHẢI NGUYÊN

NGUYỄN YẾN 
NHI

0003754/BL-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/8/2025 28/3/2026

38 BỆNH VIỆN HÒAN MỸ 
ĐỒNG NAI

NGUYỄN VĂN 
NHÂN

004288/LĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên Nhi khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/3/2023 16/3/2026

38 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VIỆT HƯƠNG

PHAN KHẮC 
PHÙNG

006793/ĐNAI-
CCHN ngày 
19/11/2013

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

2/1/2018 28/3/2026

39
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

DƯƠNG BẢO 
TOÀN

008500/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

29/9/2025 31/3/2026

39
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA TAM 
PHƯỚC

TRẦN ĐÌNH 
MINH TRÍ

046166/HCM-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/11/2025 9/4/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

40

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA TAM PHƯỚC- 

LONG THÀNH THUỘC 
CÔNG TY TNHH PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA TAM 
PHƯỚC-LONG THÀNH

LÝ ANH TUẤN 0000534/GL-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/3/2026 28/3/2026

40
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI SÀI 
GÒN

LÂM TRẦN 
CẨM TÚ

008577/HCM-
GPHN Răng Hàm Mặt

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/10/2025 18/3/2026

41
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DÂN Y BIÊN 

HÒA

NGUYỄN THỊ 
NGỌC GIÀU

014584/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2022 28/3/2026

41
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

NGUYỄN THỊ 
THANH LÝ

004197/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/4/2024 31/3/2026

42
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

TRẦN THANH 
SƠN

005859/ĐNAI-
CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/10/2025 31/3/2026

42
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

HỒ XUÂN 
THIẾC

011285/ĐNAI-
CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

7/3/2025 31/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

43
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

LÊ KSOR ĐỨC 0005702/GL-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/5/2024 31/3/2026

43
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

NGUYỄN 
TOÀN PHONG

003074/ĐNO-
CCHN

Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

23/11/2023 31/3/2026

44
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN THÀNH SÀI 
GÒN

HỒ THỊ YẾN 
NHI

010395/ĐL-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/11/2025 31/3/2026

44
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VẠN PHÚC SÀI 
GÒN

HUỲNH 
QUỲNH ANH

000584/KG - 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa - Chuyên khoa da Liễu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/11/2025 30/3/2026

45
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

TRẦN QUỐC 
HÒA

004327/HCM-
GPHN

Y khoa. Thực hiện các kỹ 
thuật Siêu âm tổng quát

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/9/2025 1/4/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

45
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

LƯU THỊ 
TRÚC QUỲNH

010910/ĐNAI-
CCHN và 

82/QĐ-SYT 
ngày 

16/01/2023

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Nội Nhi. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da liễu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

23/6/2025 1/4/2026

46
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA XUÂN 
LỘC

NGÔ THÀNH 
TUYÊN 
THUẤN

003849/LĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/11/2020 1/4/2026

46

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 
KHOA NỘI AMG CARE - 

CƠ SỞ 1 THUỘC CHI 
NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA ÁI NGHĨA 
ĐỒNG KHỞI -PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA ÁI 
NGHĨA LONG 

KHÁNH

010910/ĐNAI-
CCHN và 

82/QĐ-SYT 
ngày 

16/01/2023

Khám bệnh chữa bệnh 
chuyên khoa Nội Nhi. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Da liễu

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/6/2025 1/4/2026

47
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NAM THÀNH 
PHÁT

DƯƠNG 
HỒNG HƯNG

010925/ĐNAI-
CCHN

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 
TRỊ LIỆU

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/1/2024 31/3/2026

47
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HOÀNG GIA 

TAM PHƯỚC

NGÔ MINH 
TRÍ

0002837/BL-
CCHN ngày 
19/03/2021

Bác sĩ khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

25/3/2024 31/3/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

bệnh

48 BỆNH VIỆN ÂU CƠ TRẦN THỊ 
NGUYỆT

004163/ĐNAI-
CCHN HỘ SINH VIÊN

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

1/11/2021 26/3/2026

48 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC CẨM MỸ

NGUYỄN 
ĐÌNH ANH 

KIỆT

004009/ĐNAI-
CCHN Kỹ thuật viên Xquang

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/5/2018 13/3/2026

49 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC CẨM MỸ

VŨ ĐÌNH 
TRUNG

000952/ĐNAI-
GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

9/4/2025 31/3/2026

49

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA SÀI GÒN PHƯỚC 
THÁI THUỘC CÔNG TY 
TNHH PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA SÀI GÒN 

PHƯỚC THÁI

NGUYỄN PHA 
NAM

000712/CM-
GPHN Xét nghiệm y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

4/9/2025 30/3/2026
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